
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi giải Toán trên máy tính cầm tay 

Casio fx-880 BTG cấp huyện năm học 2023 - 2024 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TIÊN LÃNG 
 

Căn cứ Quyết định số 3201/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND 

huyện Tiên Lãng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng; 

Căn cứ Công văn số 388/GDĐT ngày 14/9/2023 của Phòng GD&ĐT 

huyện Tiên Lãng về việc tổ chức kỳ thi giải Toán trên máy tính cầm tay Casio fx-
880BTG cấp huyện năm học 2023-2024; 

Căn cứ kết quả kỳ thi giải Toán trên máy tính cầm tay Casio fx-880BTG 

cấp huyện năm học 2023-2024;  

 Theo đề nghị của Tổ THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 81 học sinh đoạt giải trong kỳ thi giải Toán trên máy 

tính cầm tay Casio fx-880BTG cấp huyện năm học 2023-2024;  

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Những học sinh có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 được Phòng 

GD&ĐT cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp huyện năm học 2023 - 2024. 

Điều 3. Các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS, học sinh có tên trong 

Điều 1, các bộ phận liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT. 

 
TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

     

         Cao Văn Rôi 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:        /QĐ-GDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tiên Lãng, ngày       tháng 10 năm 2023 



 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY FX-880BTG 

Năm học 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số……../QĐ-GD ngày……..tháng 10 năm 2023) 

 

STT Họ và tên Trường THCS Lớp Xếp giải 

1 DƯƠNG TUẤN KIỆT Thị trấn TL 9A4 Nhất 

2 ĐẶNG GIA LỘC Tiên Minh 9A3 Nhất 

3 VŨ ĐỨC THIỆN Khởi Nghĩa 9A Nhất 

4 VŨ DUY ANH Quang Phục 8A Nhì 

5 VŨ GIA BẢO Tiên Thắng-Toàn Thắng 9A5 Nhì 

6 VŨ KIM CHI Vinh Quang 9A Nhì 

7 PHẠM MINH ĐỨC Tiên Thắng-Toàn Thắng 9A1 Nhì 

8 PHẠM THANH THẢO Cấp Tiến-Bạch Đằng 9A1 Nhì 

9 PHẠM TUẤN NGHĨA Cấp Tiến-Bạch Đằng 8A2 Nhì 

10 PHẠM ĐĂNG PHONG Vinh Quang 9A Nhì 

11 ĐÀO HẢI NAM Thị trấn TL 9A4 Nhì 

12 VŨ PHƯƠNG THẢO Thị trấn TL 9A4 Nhì 

13 NGUYỄN XUÂN SANG Thị trấn TL 9A4 Nhì 

14 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ Thị trấn TL 9A4 Nhì 

15 PHẠM THỊ HÀ LINH Cấp Tiến-Bạch Đằng 8A1 Ba 

16 VŨ THỊ THÙY LINH Tiên Thắng-Toàn Thắng 9A5 Ba 

17 NGUYỄN HỒNG PHONG Quang Phục 9A Ba 

18 PHẠM HÀ ANH Quang Phục 9A Ba 

19 LƯU MAI PHƯƠNG Tiên Thắng-Toàn Thắng 9A5 Ba 

20 LÊ NGỌC DIỆP Thị trấn TL 9A1 Ba 

21 
NGUYỄN VŨ MẠNH 

PHƯƠNG 
Thị trấn TL 9A2 Ba 

22 BÙI TIỂU BẢO Tiên Thắng-Toàn Thắng 9A5 Ba 

23 LÊ TIẾN ĐẠT Tiên Cường 9A Ba 

24 HOÀNG ĐĂNG KHÔI Tiên Thanh 8A Ba 

25 ĐOÀN MẠNH PHÁT Thị trấn TL 9A1 Ba 



26 LƯƠNG PHƯƠNG CHI Chấn Hưng 9A Ba 

27 ĐẶNG QUANG KHÔI Vinh Quang 9A Ba 

28 LÊ HÀO QUANG Tiên Thanh 9A Ba 

29 VŨ THỊ ANH THƠ Quyết Tiến 9A Ba 

30 VŨ HẢI ĐĂNG Tiên Minh 9A3 Ba 

31 LÊ SƠN HẢI Thị trấn TL 9A2 Ba 

32 ĐÀO MINH HƯƠNG Tiên Cường 8A Ba 

33 PHẠM NGỌC DIỆP Cấp Tiến-Bạch Đằng 8A2 Khuyến khích 

34 PHẠM CAO ANH TÀI Cấp Tiến-Bạch Đằng 8A1 Khuyến khích 

35 PHẠM THIẾT CƯƠNG Hùng Thắng 9A Khuyến khích 

36 LƯƠNG MINH SƠN Chấn Hưng 9A Khuyến khích 

37 VŨ MINH THÀNH Vinh Quang 9A Khuyến khích 

38 ĐỖ MINH ANH Hùng Thắng 9A Khuyến khích 

39 NGUYỄN DUY ANH Kiến Thiết 9D1 Khuyến khích 

40 ĐOÀN ĐỨC MINH Tiên Thắng-Toàn Thắng 9A5 Khuyến khích 

41 MAI HẢI THÁI Quyết Tiến 9A Khuyến khích 

42 ĐỖ QUANG TRUNG Tự Cường 9C Khuyến khích 

43 BÙI MINH THƯ Tiên Thanh 9A Khuyến khích 

44 TRẦN ĐÌNH HẢI Hùng Thắng 9A Khuyến khích 

45 NGUYỄN HƯƠNG GIANG Cấp Tiến-Bạch Đằng 9A1 Khuyến khích 

46 LƯƠNG LAN NHI Hùng Thắng 9A Khuyến khích 

47 BÙI PHƯƠNG THẢO Tiên Minh 9A3 Khuyến khích 

48 NGUYỄN THỊ THỦY Kiến Thiết 8C1 Khuyến khích 

49 PHẠM KHÁNH DUY Tiên Thắng-Toàn Thắng 9A5 Khuyến khích 

50 LÊ HOÀNG HÀ Thị trấn TL 9A1 Khuyến khích 

51 VŨ NGỌC SƠN Tiên Thắng-Toàn Thắng 9A5 Khuyến khích 

52 ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO Thị trấn TL 9A4 Khuyến khích 

53 TRỊNH HỮU TRUNG Tiên Thắng-Toàn Thắng 9A5 Khuyến khích 

54 PHAN ĐỨC ANH Kiến Thiết 9D1 Khuyến khích 

55 VŨ THỊ MINH THƯ Tiên Thanh 8A Khuyến khích 

56 PHẠM VIỆT DŨNG Chấn Hưng 9A Khuyến khích 



57 VŨ HỒNG PHONG Kiến Thiết 9D1 Khuyến khích 

58 TRẦN ĐỨC QUANG Tự Cường 9C Khuyến khích 

59 VŨ ANH THƯ Hùng Thắng 9A Khuyến khích 

60 PHẠM KHÁNH HƯNG Chấn Hưng 9A Khuyến khích 

61 LƯƠNG NAM KHÁNH Hùng Thắng 9A Khuyến khích 

62 HOÀNG HIỂU PHƯƠNG Tiên Thanh 9A Khuyến khích 

63 ĐỖ TRÂM ANH Tự Cường 9C Khuyến khích 

64 TRẦN ĐỨC DƯƠNG Cấp Tiến-Bạch Đằng 8A1 Khuyến khích 

65 LÊ BẢO NGỌC Tiên Thắng-Toàn Thắng 9A5 Khuyến khích 

66 HOÀNG ANH THI Chấn Hưng 9A Khuyến khích 

67 NGUYỄN HẢI YẾN Thị trấn TL 9A4 Khuyến khích 

68 NGUYỄN THỊ LAN ANH Tiên Cường 9A Khuyến khích 

69 HOÀNG XUÂN MAI Đông Tây Hưng 9C Khuyến khích 

70 PHẠM CHÍ DŨNG Đông Tây Hưng 8D Khuyến khích 

71 ĐÀO ĐỨC LÂM Quang Phục 9A Khuyến khích 

72 LÊ THỊ KHÁNH VÂN Tiên Cường 9A Khuyến khích 

73 ĐOÀN QUANG DŨNG Quyết Tiến 9C Khuyến khích 

74 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ Khởi Nghĩa 9A Khuyến khích 

75 PHẠM TÙNG CHI Cấp Tiến-Bạch Đằng 9A1 Khuyến khích 

76 VŨ NGỌC HÀ HẢI Kiến Thiết 8C1 Khuyến khích 

77 NGUYỄN HOÀNG BÁCH Thị trấn TL 9A2 Khuyến khích 

78 NGUYỄN TRẦN ĐÔNG Kiến Thiết 8C1 Khuyến khích 

79 NGUYỄN KHẮC TÚ Đoàn Lập 9A Khuyến khích 

80 TRẦN TRÍ DŨNG Tự Cường 9C Khuyến khích 

81 VŨ THÀNH DANH Kiến Thiết 9D1 Khuyến khích 

Danh sách gồm có 81 học sinh./. 
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